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2 Kon Tum Thua trận 1

3 Kon Tum Thắng trận 1

Thứ tự trận đấu bảng C

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

1 Lâm Đồng Đắk Nông

Kon Tum

Đắk Nông

THỨ HẠNG

Lâm Đồng

Bảng C

ĐỘI Lâm Đồng Đắk Nông Kon Tum ĐIỂM

2 Bình Dương Thua trận 1

3 Bình Dương Thắng trận 1

Thứ tự trận đấu bảng B

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

1 Đắk Lắk TP. Hồ Chí Minh

Bình Dương

TP. Hồ Chí Minh

THỨ HẠNG

Đắk Lắk

Bảng B

ĐỘI Đắk Lắk TP. Hồ Chí Minh Bình Dương ĐIỂM

2 Tây Ninh Thua trận 1

3 Tây Ninh Thắng trận 1

Thứ tự trận đấu bảng A

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai

Tây Ninh

Đồng Nai

THỨ HẠNG

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Nai A

Bảng A

ĐỘI Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai Tây Ninh ĐIỂM

Đắk Lắk B Tây Ninh A

Đắk Nông C TP. Hồ Chí Minh B

Bà Rịa - Vũng Tàu A Kon Tum C

Bình Dương B Lâm Đồng C

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đồng đội nam 12-13 tuổi

ĐỘI BẢNG ĐỘI BẢNG



I.A

I.C

I.B

II.A

I.A

I.B

I.C

BK1
II.B/II.C

CK

BK2

- Ghi chú : Lấy nhất mỗi bảng A, B, C và nhì cao nhất của 03 bảng A, B và C vào vòng Bán kết

+ Nếu nhì cao nhất là bảng A thì thi đấu theo sơ đồ sau:

BK1

CK

BK2

+ Nếu nhì cao nhất là bảng B hoặc bảng C thì thi đấu theo sơ đồ sau:
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I.A

II.B

I.B

II.A

- Ghi chú : Lấy nhất, nhì mỗi bảng A, B vào vòng Bán kết

BK1

CK

BK2

5 TP. Hồ Chí Minh Đồng Nai

6 Đăk Nông Bà Rịa - Vũng Tàu

3 TP. Hồ Chí Minh Đăk Nông

4 Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai

1 TP. Hồ Chí Minh Bà Rịa - Vũng Tàu

2 Đăk Nông Đồng Nai

Thứ tự trận đấu bảng B

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

Đồng Nai

Đăk Nông

Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐIỂM
THỨ 

HẠNG

TP. Hồ Chí Minh

Bảng B

ĐỘI TP. Hồ Chí Minh Bà Rịa - Vũng Tàu Đăk Nông Đồng Nai

2 Lâm Đồng Thua trận 1

3 Lâm Đồng Thắng trận 1

Thứ tự trận đấu bảng A

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

1 Tây Ninh Đăk Lăk

Lâm Đồng

Đăk Lăk

THỨ HẠNG

Tây Ninh

Bảng A

ĐỘI Tây Ninh Đăk Lăk Lâm Đồng ĐIỂM

Đăk Nông B TP. Hồ Chí Minh B

Đồng Nai B

Bà Rịa - Vũng Tàu B Lâm Đồng A

Đăk Lăk A Tây Ninh A

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đồng đội nữ 12-13 tuổi

ĐỘI BẢNG ĐỘI BẢNG
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2 Bình Thuận Thua trận 1

3 Bình Thuận Thắng trận 1

Thứ tự trận đấu bảng C

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

1 Đăk Nông Bình Dương

Bình Thuận

Bình Dương

THỨ HẠNG

Đăk Nông

Bảng C

ĐỘI Đăk Nông Bình Dương Bình Thuận ĐIỂM

2 Đồng Nai Thua trận 1

3 Đồng Nai Thắng trận 1

Thứ tự trận đấu bảng B

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

1 Lâm Đồng TP. Hồ Chí Minh

Đồng Nai

TP. Hồ Chí Minh

THỨ HẠNG

Lâm Đồng

Bảng B

ĐỘI Lâm Đồng TP. Hồ Chí Minh Đồng Nai ĐIỂM

2 Bà Rịa - Vũng Tàu Thua trận 1

3 Bà Rịa - Vũng Tàu Thắng trận 1

Thứ tự trận đấu bảng A

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

1 Đăk Lăk Tây Ninh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tây Ninh

THỨ HẠNG

Đăk Lăk

Đăk Nông C

Bảng A

ĐỘI Đăk Lăk Tây Ninh Bà Rịa - Vũng Tàu ĐIỂM

Tây Ninh A Lâm Đồng B

Đăk Lăk A Đồng Nai B

TP. Hồ Chí Minh B Bình Dương C

Bình Thuận C Bà Rịa - Vũng Tàu A

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đồng đội nam 14-15 tuổi

ĐỘI BẢNG ĐỘI BẢNG



I.A

I.C

I.B

II.A

I.A

I.B

I.C

BK1
II.B/II.C

CK

BK2

- Ghi chú : Lấy nhất mỗi bảng A, B, C và nhì cao nhất của 03 bảng A, B và C vào vòng Bán kết

+ Nếu nhì cao nhất là bảng A thì thi đấu theo sơ đồ sau:

BK1

CK

BK2

+ Nếu nhì cao nhất là bảng B hoặc bảng C thì thi đấu theo sơ đồ sau:
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I.B

II.A

CK
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3 Lâm Đồng Thắng trận 1

- Ghi chú : Lấy nhất, nhì mỗi bảng vào vòng Bán kết

BK1

1 TP. Hồ Chí Minh Đăk Nông

2 Lâm Đồng Thua trận 1

Thứ tự trận đấu bảng B

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

Lâm Đồng

Đăk Nông

THỨ HẠNG

TP. Hồ Chí Minh

Bảng B

ĐỘI TP. Hồ Chí Minh Đăk Nông Lâm Đồng ĐIỂM

2 Đăk Lăk Thua trận 1

3 Đăk Lăk Thắng trận 1

Thứ tự trận đấu bảng A

TRẬN ĐỘI GẶP ĐỘI 

1 Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai

Đăk Lăk

Đồng Nai

THỨ HẠNG

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bảng A

ĐỘI Bà Rịa - Vũng Tàu Đồng Nai Đăk Lăk ĐIỂM

Đăk Nông B TP. Hồ Chí Minh B

Bà Rịa - Vũng Tàu A Đồng Nai A

Đăk Lăk A Lâm Đồng B

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC

LẦN THỨ X NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN I)

KHU VỰC IV - ĐẮK LẮK

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đồng đội nữ 14-15 tuổi

ĐỘI BẢNG ĐỘI BẢNG


